
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ
	SỐ
	HỌC KỲ
	GHI

	
	
	TC
	TIẾT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	CHÚ

	A
	GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	38
	585
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Học phần bắt buộc
	30
	465
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	30
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	45
	
	3
	
	
	
	
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	
	
	2
	
	
	
	

	4
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	45
	
	
	
	3
	
	
	

	5
	Toán cao cấp 1
	3
	45
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Toán cao cấp 2
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	7
	Vật lý đại cương 1
	3
	45
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	Hóa học đại cương 1
	2
	30
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Anh văn 1
	3
	45
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	Anh văn 2
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	11
	Nhập môn tin học
	3
	60
	2/1
	
	
	
	
	
	

	12
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	30
	
	
	
	2
	
	
	

	II
	Học phần tự chọn KHTN

(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	60
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Xác suất thống kê
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	14
	Vật lý đại cương 2
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	15
	Hóa học đại cương 2
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	III
	Học phần tự chọn KHXH và NV
(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	60
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	17
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	18
	Môi trường và con người
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	IV
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	1*
	1*
	
	
	
	
	

	V
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	165
	
	
	
	3 tuần
	
	
	

	B
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	62
	1335
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức cơ sở ngành (Bắt buộc)
	20
	300
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật 
	3
	45
	
	3
	
	
	
	
	

	20
	Cơ ứng dụng
	3
	45
	
	
	3
	
	
	
	

	21
	Dung sai kỹ thuật đo
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	

	22
	Vật liệu học
	2
	30
	
	
	2
	
	
	
	


	23
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	24
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	2
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	

	26
	Autocad (2D)
	2
	30
	
	
	2
	
	
	
	

	II
	Kiến thức ngành
	36
	825
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học phần bắt buộc
	32
	765
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Lý thuyết
	15
	225
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Công nghệ chế tạo máy  1
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	

	28
	Kỹ thuật điện - điện tử và trang bị điện trong máy công nghiệp
	3
	45
	
	
	
	3
	
	
	

	29
	Truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	30
	Công nghệ CNC
	3
	45
	
	
	
	
	3
	
	

	31
	Công nghệ CAD/CAM
	3
	45
	
	
	
	
	3
	
	

	1.2
	Thực tập
	17
	540
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Thực tập Nguội - Hàn cơ bản
	3
	90
	
	
	3
	
	
	
	

	33
	Thực tập Tiện 1
	2
	60
	
	
	2
	
	
	
	

	34
	Thực tập Tiện 2
	2
	60
	
	
	
	2
	
	
	

	35
	Thực tập Phay 1
	2
	60
	
	
	
	
	2
	
	

	36
	Thực tập Phay 2
	2
	60
	
	
	
	
	
	2
	

	37
	Thực tập CAD/CAM-CNC
	2
	60
	
	
	
	
	
	2
	

	38
	Thực tập CNC
	2
	60
	
	
	
	
	
	2
	

	39
	Đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1
	45
	
	
	
	
	1
	
	

	40
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1
	45
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Học phần tự chọn

(Chọn 2 trong 7 học phần)
	4
	60
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Chế tạo phôi
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	42
	Nguyên lý cắt kim loại
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	43
	Máy cắt kim loại
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	44
	Đồ gá
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	45
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	46
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	47
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 2
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	III
	Kiến thức bổ trợ (Bắt buộc)
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Anh văn chuyên ngành CNKT Cơ khí
	2
	30
	
	
	2
	
	
	
	

	IV
	Thực tập tốt nghiệp và

Khóa luận tốt nghiệp
	9
	405
	
	
	
	
	
	
	11 tuần

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	
	
	
	
	4
	6 tuần

	2
	Khóa luận tốt nghiệp

(SV không làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp thì chọn học các học phần chuyên môn tự chọn còn lại sao cho có tổng số tín chỉ không nhỏ hơn 5)
	5
	225
	
	
	
	
	
	
	5 tuần

	
	TỔNG CỘNG TÍN CHỈ
	100
	1920
	18
	20
	16
	18
	18
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2

